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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẢO LỘC TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Khắc Quảng; 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Tuy  , ông    H  ng T  .   

- Thư ký phiên tòa: Ông Đ ng Khắc C  ng - L  Th  ký Tòa án nhân dân 

th nh  hố Bả  Lộc. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc tham gia phiên tòa: 

Ông Ph   H u H   - Kiể  sá  viên. 

Ngày 22 tháng 6 nă  2018,   i trụ sở Tòa án nhân dân th nh  hố Bả  Lộc, xé  

xử sơ  hẩ  công kh i vụ án hình sự  hụ lý số: 42/2018/TLST-HS, ngày 11 tháng 5 

nă  2018,  he  Quyế  định đ   vụ án r  xé  xử số 42/2018/QĐXXST-HS, ngày 04 

tháng 6 nă  2018, đối với bị cá : 

Họ v   ên: Phan Anh T; sinh nă  1964; nơi sinh: L   Đ ng; nơi đăng ký 

 h  ng trú v  c   r : Thôn X, xã L,  h nh  hố B,   nh L   Đ ng; văn h  : 6/12; 

nghề nghi  : Lái xe; quốc  ịch:  i   N  ; d n  ộc: Kinh;  ôn giá : Ph  ; con ông 

Ph n  ăn T (đã chế ) v  b  Bùi Thị L, sinh nă  1930, hi n  r    i Ph  ng X, 

 h nh  hố B,   nh L   Đ ng; bị cá  là con nh  nh    r ng gi  đình c  sáu anh em; 

vợ tên Nguyễn Thị Ngọc H, sinh nă  1966, hi n sống   i  h  ng B,  h nh  hố B, 

  nh L   Đ ng; bị cá  c  02 ng  i c n, lớn sinh nă  1986, nh  sinh nă  1988; 

 iền án,  iền sự: Không; bị cá    i ng  i, (C     ). 

Bị hại: Anh Trần B ch L1, sinh nă  1995, (Đã chế ); 

Đại diện hợp pháp của  ị hại: B  Đỗ Thị Th, sinh nă  1971; 

Tr    i: Thôn X, xã Đ,  h nh  hố B,   nh L   Đ ng ( ắng    ). 

Người làm chứng: Anh Phan Lâm Anh Q, sinh nă  1984; 

Tr    i: Số 45 đ  ng L, Ph  ng X,  h nh  hố B,   nh L   Đ ng (C     ). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn  iến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Phan Anh T c  gi y  hé  lái xe ô  ô h ng C, d  Sở gi    hông v n  ải   nh 

L   Đ ng c  . Kh ảng 22 gi  ng y 03/11/2017, T điều khiển xe ô  ô biển số 49C-

044.XX l u  hông  rên Quốc lộ 20,  he  h ớng  ừ Đ  L   đi  h nh  hố H  Chí 

Minh, cùng đi  rên xe c   nh Ph n L   Anh Q ng i ở ghế  hụ. Khi xe c   T ch y 
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đến K  112+800 Quốc lộ 20,  huộc đị   h n xã Lộc Ch u,  h nh  hố Bả  Lộc, T 

điều khiển xe chuyển h ớng sang bên trái đ  ng để về nhà. Khi xe bắ  đầu chuyển 

h ớng, T qu n sá   h y xe  ô  ô biển số 49K1 - 284.XX d   nh Trần B ch L1 điều 

khiển l u  hông ng ợc chiều, cách xe c   T kh ảng 50  é . D  ch  qu n T đã 

không nh  ng đ  ng     iế   ục điều khiển xe ô  ô chuyển h ớng qu  đ  ng. Khi 

xe c   T ch y đến  é  đ  ng bên  rái  hì bị xe mô tô c   anh L1 ch y  ới v  tông 

vào phần đuôi bên  hải xe ô tô c   T; h u quả l    nh Trần B ch L1  é xuống 

đ  ng  ử vong   i chỗ. 

Hi n  r  ng vụ   i n n gi    hông đ ợc xác định   i Km 112+800 QL20, xã 

Lộc Châu,  h nh  hố Bả  Lộc. M   đ  ng đ ợc trải nhự  bê  ông  hẳng,  hẳng, 

rộng 14,9 , ở gi   đ  ng c  v ch sơn  rắng đứ  đ  n kẻ  i  đ  ng. Phần đ  ng 

bên  hải  he  h ớng  h nh  hố H  Chí Minh đi Đ  L   rộng 7,4 ; c  v ch sơn 

 rắng đứ  đ  n  h n chi  l n đ  ng, l n đ  ng  hí   r ng rộng 3,9m. L y  é  

đ  ng bên  hải  he  h ớng  h nh  hố H  Chí Minh đi Đ  L   l   chuẩn xác định 

vị  rí, d u vế  nh  s u:  

S u   i n n xe ô  ô biển số 49C-044.XX đ u   i hi n  r  ng, đầu xe qu y v   

 é  đ  ng chuẩn, đuôi xe h ớng r   i  đ  ng;      rục bánh  r ớc bên  hải cách 

 é  đ  ng chuẩn l  0,6  é . N n nh n nằ  cách  é  đ  ng chuẩn l  5,4  é , đầu 

n n nh n qu y về h ớng  h nh  hố H  Chí Minh, cách      rục bánh s u bên  hải 

xe ô  ô biển số 49C-044.XX là 02 mét. S u v  ch   xe  ô  ô biển số 49K1-

284.XX để l i  ộ  vế  c y x ớc đứ  đ  n  rên     đ  ng, ké  d i đến vị  rí xe  ô 

tô đ    i hi n  r  ng l  15,4 mét; t   điể  đầu vế  c y x ớc cách  é  đ  ng 

chuẩn l  4,3  é .  ị  rí xe  ô  ô biển số 49K1-284.XX nằ  đ  nghiêng   i  hần 

đ  ng bên  hải  he  h ớng  ô  ả,  rục bánh  r ớc cách  é  đ  ng chuẩn l  7,85 

mét; trục bánh s u cách  é  đ  ng chuẩn l  4,2  é ; cách      rục bánh s u bên 

 hải xe ô  ô biển số 49C-044.XX là 15,7 mét. Theo kế  lu n giá  định c   Ph ng 

kỹ  hu   hình sự Công  n   nh L   Đ ng  hì vùng v  ch   đầu  iên gi   xe ô  ô 

biển số 49C-044.XX và mô tô biển số 49K1-284.XX   i vị  rí đầu vế  c y. Theo kế  

lu n giá  định  há  y về  ử  hi c   Trung      há  y   nh L   Đ ng  hì  nh Trần 

B ch L1 chế  d  nguyên nh n ch n  h ơng sọ nã  d    i n n gi    hông.  

 ề  rách nhi   d n sự: Quá  rình điều  r  bị cá  T đã  ự nguy n b i  h  ng 

cho gi  đình bị h i số  iền 120.000.000đ; đ i di n bị h i b  Đỗ Thị Th không yêu 

cầu gì v  viế  đơn bãi n i xin giả  nh  hình  h   cho bị cá . 

T i bản Cá   r ng số 47/CT-VKSBL, ngày 31 tháng 5 nă  2018,  i n kiể  

sá  nh n d n  h nh  hố Bả  Lộc đã  ruy  ố bị cá  Phan Anh T về  ội “ i  h   quy 

định về điều khiển  h ơng  i n gi    hông đ  ng bộ”  he  kh ản 1 Điều 202 Bộ 

lu   hình sự 1999.  

T i  hiên     hô  n y đ i di n  i n kiể  sá  gi  nguyên Cá   r ng, đề nghị 

á  dụng kh ản 1 Điều 202, các điể  b, p kh ản 1, kh ản 2 Điều 46, Điều 60 Bộ 

lu   Hình sự 1999, xử  h   bị cáo Phan Anh T  ừ 12 đến 15 tháng tù cho h ởng án 

 re ,  h i gi n  hử  hách  ừ 24 đến 30  háng.  
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Bị cá  Phan Anh T kh i nh n, đã  hực hi n h nh vi  h    ội đ ng nh  Cá  

 r ng c    i n kiể  sá  đã nêu, bị cá  không  hắc  ắc, khiếu n i gì về nội dung 

Cá   r ng,  h y đ ng với  ội c    ình xin giả  nh  hình  h  .  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Vào ngày 03/11/2017 bị cá  Phan Anh T điều khiển xe ô tô biển số 49C-

044.XX l u  hông  rên Quốc lộ 20  he  h ớng  ừ Đ  L   đi  h nh  hố H  Chí 

Minh. Khi xe ch y đến K  112+800 Quốc lộ 20,  huộc xã Lộc Ch u,  h nh  hố 

Bả  Lộc bị cá  T đã cho xe chuyển h ớng qu  đ  ng nh ng không đả  bả   n 

   n, không nh  ng đ  ng ch  xe ng ợc chiều nên đã g y   i n n với xe mô tô 

biển số 49K1-284.XX d   nh Trần B ch L1 điều khiển, h u quả l    nh L1  ử 

vong. Đối chiếu l i kh i c   bị cá , đ i di n bị h i, nh n chứng, v   chứng  hu gi , 

kế  lu n giám định, c  đ  căn cứ khẳng định h nh vi c   bị cá  T đã vi  h   

kh ản 2 Điều 15 Lu   Gi    hông đ  ng bộ,  h   vào  ội “ i  h   quy định về 

điều khiển  h ơng  i n gi    hông đ  ng bộ”,  he  kh ản 1 Điều 202 Bộ lu   Hình 

sự 1999.  

[2] Xét  ính ch   hành vi do bị cá   hực hi n l  nguy hiể  ch  xã hội,  hể hi n 

 hái độ c i  h  ng  há  lu  , h nh vi  rên không nh ng x    h   đến  ính   ng 

c   ng  i cùng tham gia giao thông khác mà còn g y      r    ự  rị  n ở đị  

 h ơng, vì v y cần lên ch  bị cá   ộ  hình  h   nghiê  khắc để giá  dục riêng v  

 h ng ngừ  chung. Tuy nhiên c ng  h y rằng,  r ng quá  rình điều  r  v    i  hiên 

    bị cá   h nh khẩn kh i bá , s u   i n n đã  ự nguy n b i  h  ng ch  gi  đình 

ng  i bị h i, đ i di n ng  i bị h i c  đơn xin bãi n i, giả  nh  hình  h   ch  bị 

cá . Hơn n    r ng vụ   i n n n y  hì anh L1 c ng c   ộ   hần lỗi, không ch  ý 

qu n sá   ông v    hần đuôi xe c   bị cá , vì v y cần á  dụng các điể  b, p kh ản 

1, kh ản 2 Điều 46 Bộ lu   hình sự 1999 để giả  nh  ch  bị cá   ộ   hần. Xé  bị 

cá  c  vi c l   v  nơi c   r   n định nên không cần cách ly r  kh i đ i sống xã 

hội    gi   ch  chính quyền đị   h ơng giá  sá  giá  dục l   hù hợ . 

[3]  ề xử lý v   chứng: Quá  rình điều  r  Cơ qu n điều  r  đã     gi  s u đ  

 rả l i hai chiếc xe liên qu n đến   i n n ch  ch  sở h u nên không đề c   đến. Đối 

với Gi y  hé  lái xe ô  ô c   bị cá  hi n đ ng     gi , căn cứ Điều 47 Bộ lu   

hình sự 2015 v  Điều 106 Bộ lu    ố  ụng hình sự 2015,  rả l i ch  bị cáo là phù 

hợ .  

[4]  ề  rách nhi   d n sự: Quá  rình điều  r  bị cá  T đã  ự nguy n b i 

 h  ng ch  gi  đình ng  i bị h i số  iền 120.000.000đ; đ i di n bị h i b  Đỗ Thị 

Th không yêu cầu gì nên không đề c   đến. 

[5] Tr ng quá  rình khởi  ố điều  r , kiể  sá  h    động điều  r  v   ruy  ố bị 

cá  r   r ớc    , Điều  r  viên, Kiể  sá  viên đã nghiê    c  hực hi n các h nh vi, 

quyế  định  ố  ụng, đả  bả  vi c giải quyế  vụ án đ ng  há  lu  .  

[6]  ề án  hí: Buộc bị cá   hải chịu án  hí hình sự sơ  hẩ   he  quy định. 

 ì các lẽ  rên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Tuyên bố bị cá  Phan Anh T  h    ội “ i  h   quy định về điều khiển 

 h ơng  i n gi    hông đ  ng bộ”. Á  dụng kh ản 1 Điều 202; các điể  b, p 

kh ản 1, kh ản 2 Điều 46, Điều 60 Bộ lu   Hình sự 1999; xử  h   bị cá  Phan 

Anh T 12 ( ười hai) tháng tù ch  h ởng án  re ,  h i gi n  hử  hách l  24 (Hai 

mươi   n)  háng,  ính  ừ ng y  uyên án. 

Giao  ị cáo Phan Anh T cho Ủy  an nhân dân xã  ộc  hâu, thành ph    o 

 ộc, t nh  âm Đồng để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình  ị 

cáo có trách nhiệm ph i hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo 

dục  ị cáo. Trường hợp  ị cáo có sự thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo qui định 

của pháp luật về thi hành án hình sự. 

2.  ề xử lý v   chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ lu   Hình sự 2015 v  Điều 106 Bộ 

lu   Tố  ụng hình sự 2015,  rả l i ch  bị cá  T 01 Gi y phép lái xe ô tô mang tên 

Phan Anh T, (Đã  rả). 

3.  ề án  hí: Căn cứ Điều 136 Bộ lu   Tố  ụng hình sự 2015; Nghị quyế  số 

326/2016/UBT QH14 qui định về án  hí, l   hí     án, buộc bị cá   hải chịu 

200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án  hí hình sự sơ  hẩ . 

Trong h n 15 ng y kể  ừ ng y  uyên án, bị cá , đ i di n ng  i bị h i c  quyền 

kháng cá  để yêu cầu T   án nh n d n   nh L   Đ ng xé  xử  h c  hẩ . Đối với 

ng  i vắng    , c  quyền kháng cá   r ng h n 15 ng y kể  ừ ng y nh n đ ợc bản 

án h  c bản án đ ợc niê  yế   he  qui định c   Bộ lu   Tố  ụng Hình sự. 

 

Nơi nhận:                                   
- TAND t nh L   Đ ng   
-  KSND   nh L   Đ ng  

-  KSND  h nh  hố Bả  Lộc 

- Ng  i  h   gi   ố  ụng 

- Chi cục T.H.A. 

- L u h  sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Quảng 

 


